	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT NGUYỄN ….
ĐỀ KIỂM TRA CHÍNH THỨC

(Đề kiểm tra có 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn kiểm tra: Ngữ văn 11
Ngày kiểm tra: 21/10/2023
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề


I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc doạn thơ sau:

Anh yêu ơi, hãy tha lỗi cho em

Nếu đôi lúc giận hờn anh vô cớ

Những bực dọc trong ngày vất vả

Làm anh buồn mà em có vui đâu

Chỉ riêng điều được sống cùng nhau

Niềm sung sướng với em là lớn nhất

Trái tim nhỏ nằm trong lồng ngực

Giây phút nào tim đập chẳng vì anh

Một trời xanh, một biển tận cùng xanh

Và gió thổi và mây bay về núi

Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói

Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em...

      Quảng Ninh 5-1983

     (Trích Chỉ có sóng và em, Xuân Quỳnh, Tự hát, NXB Tác phẩm mới, 1984)

Thực hiện các yêu cầu:

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ.

Câu 2. Nhân vật trữ tình trong đoạn thơ trên là ai?
Câu 3. Chỉ ra những từ ngữ thể hiện tình cảm mà "em" dành cho "anh"  trong khổ thơ thứ nhất.
Câu 4. Anh/chị hiểu như thế nào về nhan đề và câu thơ cuối của đoạn thơ?
Câu 5. Đoạn thơ viết về đề tài gì? Hãy ghi lại chính xác tên 03 bài thơ của Xuân Quỳnh cùng viết về đề tài trên.
Câu 6. Qua đoạn thơ, anh/chị cảm nhận được điều gì về vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình?
Câu 7. Từ đoạn thơ trên, anh/chị rút ra được bài học gì? Tại sao?
Câu 8. Nêu điểm tương đồng và khác biệt của hình tượng sóng trong khổ cuối đoạn thơ trên với khổ thơ sau trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh:

Con sóng dưới lòng sâu

Con sóng trên mặt nước

Ôi con sóng nhớ bờ

Ngày đêm không ngủ được

Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức

II. VIẾT (4,0 điểm)


Cảm nhận của anh/chị về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ trích trong phần Đọc hiểu trong bài thơ Chỉ có sóng và em của nhà thơ Xuân Quỳnh.
-------------HẾT---------------

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm

Họ, tên học sinh:......................................................; Số báo danh:...................................
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT NGUYỄN QUỐC TRINH
HƯỚNG DẪN CHẤM

(Gồm 05 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn kiểm tra: Ngữ văn 11
Ngày kiểm tra: …./10/2023
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)




I. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ KIỂM TRA
- Đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình lớp 11. 

- Đánh giá việc học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng đọc hiểu thể loại thơ trữ tình, viết bài nghị luận về một tác phẩm thơ trữ tình.

.II. HÌNH THỨC KIỂM TRA
- Hình thức: Tự luận 

- Thời gian: 90 phút

- Cách thức tổ chức: Tập trung

III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết

(Số câu)
	Thông hiểu

(Số câu)
	Vận dụng

(Số câu)
	Vận dụng cao

(Số câu)
	

	
	
	
	TL
	TL
	TL
	TL
	

	1
	Đọc 
	Thơ.
	3
	3
	1
	1
	60

	2
	Viết


	Viết bài văn nghị luận về một tác phẩm thơ.
	
	
	
	1
	40

	Tỉ lệ điểm các mức độ
 nhận thức
	25%
	45%
	20%
	10%
	100%

	Tổng % điểm
	70%
	30%
	


IV. BẢNG ĐẶC TẢ

	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/Kĩ năng
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	1. Đọc hiểu


	1. Thơ 
	Nhận biết:

- Nhận biết được PTBĐ chính.

- Nhận biết được đề tài cuả đoạn thơ
- Nhận biết được nhân vật trữ tình trong đoạn thơ.

Thông hiểu:

- Hiểu được nội dung của đoạn  thơ.

Vận dụng:

- Ghi lại chính xác 03 bài thơ của Xuân Quỳnh có cùng đề tài.
Vận dụng cao:

- Rút ra bài học cho bản thân.
- Liên hệ so sánh với Sóng của Xuân Quỳnh.
	3 câu


	3 câu 


	1 câu 
	1 câu 

	2
	Viết


	Viết bài văn nghị luận về một tác phẩm thơ
	Nhận biết: 
- Giới thiệu được đầy đủ thông tin chính về tên tác phẩm, tác giả của bài thơ.

- Trình bày được những nội dung khái quát của bài.

Thông hiểu: 
- Triển khai vấn đề nghị luận thành những luận điểm phù hợp. Phân tích được những đặc sắc về nội dung, hình thức nghệ thuật và chủ đề của bài thơ.

- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.

- Đảm bảo cấu trúc của một văn bản nghị luận; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

Vận dụng:
- Nêu được những bài học rút ra từ văn bản.

 Vận dụng cao: 
- Đánh giá được ý nghĩa, giá trị của nội dung và hình thức bài thơ.

- Thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết; sáng tạo trong cách diễn đạt.
- Liên hệ, so sánh để làm nổi bật vẻ đẹp tâm hồn nvtt.
	
	
	
	1

câu TL


V. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	- Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm
	0,5

	
	2
	- Nhân vật trữ tình trong đoạn thơ trên là người phụ nữ (xưng "em").
	0,5

	
	3
	- Những từ ngữ thể hiện tình cảm mà "em" dành cho "anh"  trong khổ thơ thứ nhất là: giận hờn, bực dọc, làm anh buồn, em có vui đâu.
- HS nêu chính xác 3-4 ý: 0,5 điểm

- HS nêu chính xác 1-2 ý: 0,25 điểm
	0,5



	
	4
	- Nhan đề và câu thơ cuối của đoạn trích cho ta hiểu nhân vật trữ tình đang trong hoàn cảnh cô đơn - một mình đối diện với sóng, biển, mây trời, thương nhớ về "anh" đang ở phương xa.
	0,75

	
	5
	- Đề tài của đoạn thơ trên: Đề tài tình yêu. 
- Tác phẩm cùng đề tài: Sóng; Thuyền và biển; Nói cùng anh; Thơ tình cuối mùa thu, Tự hát… (Xuân Quỳnh)
Chú ý:
- HS có thể đưa ra nhiều bài thơ khác nhau, miễn là của Xuân Quỳnh, đúng và chính xác.

- HS nêu chính xác tên 1 bài thơ: 0,25 điểm

- HS nêu chính xác tên 2 bài thơ: 0,5 điểm
- HS nêu chính xác tên 3 bài thơ: 0,75 điểm
- HS nêu sai 1 từ: Không cho điểm.
	0,25
0,75

	
	6
	Vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình trong đoạn thơ:
+ Yêu tha thiết, mãnh liệt, nồng nàn, đắm say; chủ động bày bày tỏ, giãi bày niềm thương nhớ trong tình yêu;
+ Là người phụ nữ thủy chung, sâu sắc trong tình yêu; 
+ Là một người phụ nữ có trái tim nhạy cảm;

+ Luôn thấu hiểu cho người mình yêu;

->  Đó là vẻ đẹp vừa truyền thống, vừa hiện đại.
- HS nêu chính xác 3-4 ý: 0,75 điểm

- HS nêu chính xác 2 ý: 0,5 điểm
- HS nêu chính xác 1 ý: 0,25 điểm
	0,75

	
	7
	HS có thể đưa ra nhiều bài học khác nhau, miễn hợp lý và lí giải thuyết phục.

Chẳng hạn

- Trong tình yêu, phải luôn dành cho nhau những tình cảm chân thành, sâu sắc;

- Trong tình yêu, phải biết kiểm điểm bản thân, biết sống vì nhau, nghĩ đến cảm xúc của nhau; thấu hiểu, sẻ chia với nhau;
…

- Lí giải vì sao?

- HS nêu bài học: 0,5 điểm

- HS lí giải vì sao: 0,5 điểm
	0,5

0,5



	
	8
	Hình tượng sóng trong khổ cuối đoạn trích trên với khổ thơ trong bài thơ "Sóng" của Xuân Quỳnh:

"Con sóng dưới lòng sâu

Con sóng trên mặt nước

Ôi con sóng nhớ bờ

Ngày đêm không ngủ được

Lòng em nhớ đến anh

Cả trong mơ còn thức".

- Giống nhau: Hình tượng sóng trong hai khổ thơ trên đều là đối tượng bộc bạch, giãi bày tình yêu của người con gái.

- Khác nhau:

+ Hình tượng sóng trong khổ cuối đoạn trích trên không được miêu tả cụ thể, chi tiết, sóng ở đây được nhắc đến như một cách bộc lộ tâm trạng cô đơn của nhân vật "em".

+ Còn hình tượng sóng trong khổ thơ của bài thơ "Sóng" được miêu tả cụ thể, chi tiết trong không gian (lòng sâu, mặt nước), thời gian (ngày, đêm) ; được nhân hóa mang trong mình nỗi nhớ bờ da diết. Hình tượng sóng trong trường hợp này lại là cái cớ để nhân vật trữ tình bộc bạch nỗi nhớ da diết, khắc khoải về anh, nỗi nhớ bao trùm cả không gian, thời gian, len lỏi cả vào cõi vô thức...
	0,25

0,75



	II
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận văn học
 HS kết hợp được kiến thức và kĩ năng để viết bài văn nghị luận văn học. Bài viết phải có bố cục 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài) đầy đủ, rõ ràng; đúng kiểu bài nghị luận; Mở bài phải giới thiệu vấn đề cần nghị luận; Thân bài phải triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; Kết bài phải khẳng định vấn đề cần nghị luận. Diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Những bộc bạch về tình yêu, nỗi nhớ của nhân vật trữ tình đối với người chồng nơi xa và vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 

- HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Sau đây là một hướng gợi ý:
	3.0

	
	
	* Giới thiệu khái quát về tác giả Xuân Quỳnh, tác phẩm Chỉ có sóng và em  và vấn đề cần nghị luận.
	0.5

	
	
	* Cảm nhận đoạn thơ: Đoạn thơ là những cung bậc tình cảm là những bộc bạch trong tình yêu, là nỗi nhớ của nhân vật trữ tình đối với người chồng nơi xa.
- Nỗi day dứt, tự trách vì có những lúc giận hờn, bực dọc vô cớ, khiến anh buồn. 
- Niềm vui sướng khi được sống cùng anh, yêu anh bằng cả trái tim. (động từ đập + hình ảnh trái tim nhỏ nằm trong lồng ngực nhưng lúc nào cũng đập những nhịp đập tình yêu mà em dành cho anh (Liên hệ so sánh Em trở về đúng nghĩa trái tim em – Là máu thịt đời thường ai chẳng có – Cũng ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa – Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi (Tự hát)
- Niềm thương nhớ, khao khát bộc lộ tình yêu với anh khi xa cách. Hình ảnh trời xanh, biển tận cùng xanh-> không gian rộng lớn, bao la; gió, mây, núi-> những khó khăn, trắc trở mà em gặp trên đường đời… nhưng nỗi nhớ, niềm thương lúc nào cũng thường trực trong trái tim em.
* Đánh giá

- Có thể thấy tình yêu của "em" dành cho "anh" là tình cảm chân thành, mãnh liệt, càng trong xa cách càng thêm da diết, nồng nàn. Đó là tình cảm sâu sắc, thiêng liêng.

- Đoan thơ thể hiện vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu.
+ Là người phụ nữ thủy chung, sâu sắc trong tình yêu; 
+ Là một người phụ nữ có trái tim nhạy cảm;

+ Luôn thấu hiểu cho người mình yêu;

+ Luôn khát khao mãnh liệt trong tình yêu, chủ động bày tỏ, giãi bày niềm thương nhớ. 
-> Đó là vẻ đẹp vừa truyền thống, vừa hiện đại của người phụ nữ trong tình yêu.
- Thể thơ tự do, ngôn ngữ trong sáng, giàu hình ảnh, giàu màu sắc biểu cảm, gần gũi, giản dị, lời thơ nhẹ nhàng, tha thiết, thủ thỉ, tâm tình… ->Tài năng của nữ sĩ Xuân Quỳnh.
Hướng dẫn chấm:

- Trình bày đầy đủ, sâu sắc: 2,0 điểm.

- Trình bày chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 1,0 điểm – 1,75 điểm.

- Trình bày chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,75 điểm.
	2,0



	
	
	- Liên hệ, so sánh với một số bài thơ của Xuân Quỳnh và của những nhà thơ khác cùng viết về đề tài tình yêu. So sánh tình yêu của người phụ nữ trong thơ Xuân Quỳnh và tình yêu của người phụ nữ trong xã hội phòng kiến để thấy điểm mới mẻ, hiện đại. Từ đó rút ra bài học cho bản thân về một tình yêu đẹp, trong sáng, vững bền…
Hướng dẫn chấm:

- Trình bày được 4 ý: 0,5 điểm.

- Trình bày được 2 ý: 0,25 điểm.
	0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, mới mẻ.
	0,25

	Tổng điểm
	10,0


